	  


	
	LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 


DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐOẠT GIẢI HỘI THI LẦN THỨ 18 (2024 - 2025)

	Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông
(Kèm theo QĐ Số: 1107/QĐ-LHH ngày 29/12/2025)

	TT
	Tên giải pháp dự thi
	Tác giả
	Địa chỉ
	Đoạt giải

	1
	Nghiên cứu, xây dựng Cổng dịch vụ dữ liệu mở thành phố Đà Nẵng
	ThS. Trần Ngọc Thạch
	Sở Khoa học và Công nghệ; tầng 21,22, 28 Trung tâm hành chính thành phố;  24 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng. 
	Nhất


	2
	Giải pháp bảo mật cho hệ thống thông tin vô tuyến điện quân sự thế hệ mới 
	ThS. Lê Huy Thìn
	Cục Cơ yếu – Bộ Tổng tham mưu

Số 7 Nguyễn Tri Phương, Q. Ba Đình, Hà Nội 
	Nhì


	3
	Khai thác dữ liệu SCADA để nâng cao chất lượng giám sát vận hành hệ thống điện
	ThS. Phan Văn Trí
	Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung - Tổng Công ty Điện lực miền Trung- Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 393 Trưng Nữ Vương, Hòa Cường, Đà Nẵng.
	Nhì


	4
	Giải pháp cảnh báo an toàn điện sử dụng trí tuệ nhân tạo AI phát hiện sớm và giải thiểu sự cố trong hệ thống điện 
	KS. Đỗ Đức Anh
	Trung tâm nghiên cứu và phát triển Công nghệ kỹ thuật số - Công ty Cổ phần Bóng đèn phíc nước Rạng Đông 

Số 87 - 89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 
	Ba


	5
	Xây dựng hệ thống quản lý bảo trì CMMS và hệ thoogns quản lý điện năng EPMS
	KS. Thái Bình Dương
	Công ty CP Sữa TH Phòng CI


	Ba



	6
	Ứng dụng AI nâng cao hiệu quả quản lý văn bản và điều hành trong mô hình chính quyền hai cấp
	ThS. Lê Vĩnh Chiến
	Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố Huế
 06 Lê Lợi, P. Thuận Hóa, TP. Huế 
	Ba


	7
	Nghiên cứu. Ứng dụng AI &Machine Learning trong cảnh báo sớm lũ lụt, sạt lở ở Thanh Hóa 
	CN. Nguyễn Viết Thanh
	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Tân Thanh Phương 

Số 28 Phố Cao Thắng, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa 
	Ba



	8
	Mô hình học máy nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt
	Ông Nguyễn Văn Đông 
	77/12A, Khóm Hưng, Thạnh, Phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang 
	KK


	9
	Hệ thống giám sát và dự báo thông minh tình trạng bầu trời phục vụ hoạt động thiên văn tại Đài thiên văn Quy Nhơn
	ThS. Võ Lê Minh 
	Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo 
Số 10 Đại lộ khoa học, khu vực 2, P. Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai 
	KK



	10
	Ứng dụng WEB SCADA  tập trung - Giải pháp số hóa trong nhà máy sản xuất nước sạch 
	KS. Đào Công Đà
	Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

92 Lê Duẩn, P. Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 
	KK


	11
	Xây dựng hệ thống phần mềm phân luồng xử lý hồ sơ Thi đua - Khen thưởng và công nhận sáng kiến không giấy tại Sở Nội vụ Đồng Nai 
	ThS. Nguyễn Thanh Tuấn 
	Sở Nội vụ 

108 Đường Hà Huy Giáp, P. Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai 
	KK


	12
	Phần mềm triển khai đánh giá giám sát Chương trình chăm sóc phục hồi sớm sau phẫu thuật tai bệnh viện Chợ Rẫy 
	CKII. Đăng Hoàng Vũ 
	Bệnh viên Chợ Rẫy 

201B Nguyễn Chí Thanh, P. Chợ Lớn, TP. HCM 
	KK


	13
	amr.ai.vn – Giải pháp toàn diện hỗ trợ đọc kết quả kháng sinh đồ kỹ thuật khoanh giấy khuếch tán Kirby-Bauer bằng AI cho các đơn vị y tế
	TS. Nguyễn Hoàng Bách 
	Trường Đại học Y – Dược – Đại học Huế

Số 06 Ngô Quyền, P. Thuận Hóa, TP. Huế 
	KK


	14
	Xây dựng mô hình IOT trong giảng dạy thực hành và ứng dụng thực tiễn
	ThS. Nguyễn Khắc Tường
	Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.
73 Nguyễn Huệ, phường Long Châu, Vĩnh Long
	KK


	
	LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 


DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐOẠT GIẢI HỘI THI LẦN THỨ 18 (2024 - 2025)


Lĩnh vực: Y dược
	TT
	Tên giải pháp dự thi
	Tác giả
	Địa chỉ
	Đoạt giải

	1


	Ứng dụng phân tích Bigdata và học máy trong nghiên cứu và tìm kiếm các chỉ thị sinh học để chẩn đoán và tiên lượng ung thư gan nguyên phát 
	TS. Nguyễn Minh Nam 
	Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, ĐHQG-HCM
Tòa  nhà hành chính YA1, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khu đô thị ĐHQG-HCM, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương 
	Nhất



	2


	Ứng dụng sử dụng đoạn tĩnh mạch sinh dục đi kèm thận hiến để tạo hình làm dài tĩnh mạch thận ngắn trong ghép thận từ người hiến sống tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức 
	TS. Dương Đức Hùng 
	Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
	Nhì



	3


	Phát triển mô hình cấp cứu và vận chuyển đường không tại Bệnh viện Quân y 175: Ứng dụng và hoàn thiện từ Tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc 
	BSCKI. Đinh Văn Hồng 
	Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175/BQP
786 Nguyễn Kiệm, P.03, Q.Gò Vấp, TP.HCM
	Nhì



	4


	Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật tán sỏi điều trị sỏi đường mật tại Bệnh viện đa khoa Mộc Châu 
	ThS. Trịnh Anh Tuấn 
	Bệnh viện đa khoa khu vực Mộc Châu Sơn La
 Tổ dân phố 2, Phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
	Ba



	5


	Ứng dụng kỹ thuật siêu âm tim thai trong sàng lọc, chẩn đoán trước sinh tại các cơ sở y tế công tỉnh Ninh Bình
	Ông Phạm Văn Dậu
	Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình
	Ba



	6


	Nghiên cứu phân tích đồng thời một số hoạt chất nhóm NSAIDS
	DS.CKII. Trịnh Lê Anh 
	Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa 

575 Quang Trung II, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa 
	Ba



	7


	Số hóa phác đồ điều trị và hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (CDSS) cấp độ 3 trong khám chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
	BS CK2 Nguyễn Bá Việt
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
	Ba



	8


	Ứng dụng mảnh ghép sụn sườn tự thân kết hợp vạt da chẩm cổ vai tạo hình tổn thương mất đoạn sụn khí quản kèm da vùng cổ
	ThS.BSCK2. Phạm Trần Xuân Anh
	Bệnh viện Đà Nẵng
 124 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng
	Khuyến khích 



	9


	Nghiên cứu sản xuất cốm vi sinh từ hai chủng lợi khuẩn Bacillus subtilis và Bacillus clausii phân lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
	TS. Nguyễn Thị Hường
	Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương 

324 Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương 
	Khuyến khích 



	10


	Nghiên cứu sản xuất mẫu ngoại kiểm sinh hóa chứa 13 thông số 
	TS. Võ Ngọc Nguyên
	Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm thành phố
75A Cao Thắng, P. Bàn Cờ, TP. HCM 
	Khuyến khích 



	11


	Thiết kế và vận hành hệ thống phòng sạch chênh áp thấp: Giải pháp tối ưu hóa chất lượng không khí cho các phòng thí nghiệm
	PGS.TS. Lê Minh Tâm
	Trường Đại học Y – Dược – Đại học Huế

Số 06 Ngô Quyền, P. Thuận Hóa, TP. Huế 
	Khuyến khích 



	12

	Chế máy tập cổ tay - cẳng và cổ chân - cẳng chân cho người bị liệt tay, chân
	BSCKCI. Phạm Minh Triều
	Khoa hồi phục chức năng – Bệnh viên Y học Cổ truyền Đồng Tháp 

78 Đường 30 tháng 4, P. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Khuyến khích 



	13

	Giải pháp kiểm soát rối loạn lipid máu và nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo thường đường tip 2 đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 
	BS. Chu Thị Hường
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

Đường Lê Lợi, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
	Khuyến khích 



	14

	Điều trị phẫu thuật tắc mạch não mạn tính theo kỹ thuật thông mạch gián tiếp cải tiến 
	TS.BS. Phạm Tỵ 
	Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

132 Tôn Thất Tung, Peiku, Gia Lai 
	Khuyến khích 




	
	LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 


DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐOẠT GIẢI HỘI THI LẦN THỨ 18 (2024 - 2025)


Lĩnh vực: Cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải
	TT
	Tên giải pháp dự thi
	Tác giả
	Địa chỉ
	Đoạt giải

	1


	Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệt thiết bị tự động hóa quá trình sấy, khử sắt, cấp liệu trong dây chuyền sản xuất thuốc phóng keo balistic
	ThS. Đào Văn Vượng
	Viện Thuốc phóng Thuốc nổ, TCCNQP

192 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
	Nhất


	2
	Phương án bơm lấp cát vết chân cũ của giàn khoan tự nâng ở độ sâu nước (-) 120.50m phục vụ kế hoạch cập giàn khoan tự nâng "Tam Đảo-02" vào giàn BK.TNG để khoan và sửa giếng 
	ThS. Lưu Anh Tuấn
	Viện nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí Biển, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

105 Lê Lợi, P. Vũng Tàu, TP. HCM 


	Nhì



	3
	Nghiên cứu , thiết kế, chế tạo day truyện tự động phun sơn lựu đạn
	KS. Trần Văn Tiệp
	Phân xưởng gia công cơ khí đạn A3 – Nhà máy Z115, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Xóm Thái Sơn 2, Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên
	Nhì


	4


	Thiết kế, chế tạo hộp nối cáp điện ngầm, thay thế các hộp nối cáp điện ngầm mua của hãng, cho nhiều loại cáp điện ngầm, nhiều cáp điện áp và có điện áp làm việc tới 35KV. Song song nghiên cứu các giải pháp tăng cường chống nước và giảm thời gian thi công hộp nối cáp 
	ThS. Đặng Trọng Phương
	Xí nghiệp Cơ điện, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
	Ba


	5


	Hệ thống phục hồi chức năng sử dụng công nghệ thực tế áo có xúc giác
	TS. Lý Hoàng Hiệp
	Đại học Bách Khoa Hà Nội 

M713, Tòa nhà C7, Trường Cơ khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội 
	Ba


	6


	Giải pháp xử lý hình ảnh bàng AI cải tiến robot thường thành robot thong minh và kiểm tra chất lượng tự động trong nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao 
	KS. Nguyễn Hoàng Kiên
	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Số 87 - 89 Phố Hạ Đình, P. Khương Đình, Hà Nội 
	Ba


	7


	Nghiên cứu nâng cao công suất và nâng cấp phần mềm điều khiển máy lý trình lốp xe máy để kiểm tra độ bền lốp cho lốp GOLF, ATV, lốp xe đạp đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm tra lốp
	KS. Phan Hữu Thành
	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P Hải Vân, Đà Nẵng. 
	Ba


	8


	Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình thí nghiệm ổn định góc nghiêng UAV dạng QUADROTOR
	ThS. Lê Hữu Toàn
	Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
73 Nguyễn Huệ, phườn Long Châu, Vĩnh Long
	Khuyến khích 



	9


	Máy kéo bánh xích 
	KS. Phan Tấn Bện
	Công ty TNHH MTV Cơ khí nông nghiệp Phan Tấn 
Ấp 5, Xã Mý Qúy, tỉnh Đồng Tháp 
	Khuyến khích 



	10


	Nghiên cứu chế tạo dây chuyền sản xuất gạch không nung công nghệ thủy lực, phục vụ thị trường gạch không nung tại Việt Nam và xuất khẩu
	ThS. Hồ Xuân Vinh
	Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu 

Thôn 6, Xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An 
	Khuyến khích 



	11


	Sáng chế máy cày 3 chức năng năm 2024 - 2025
	Ông Nguyễn Văn Rô
	Ấp Giá Ngự, Xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau 
	Khuyến khích 



	12


	Biện pháp trượt máy đào TBM qua ga bằng hệ bánh xe (Trolley) và hệ kẹp (Clamp) Thuộc dự án Tuyến đường sắt dô thị thí điểm TP. Hà Nội  đoạn Nhổn - Ga đường sắt Hà Nội 
	ThS. Trần Đức Tuấn
	Công ty Cổ phần FECON 

Tầng 15 Tpháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, P. Từ Liêm, TP. Hà Nội
	Khuyến khích 



	13


	Thiết kế, chế tạo, sửa chữa và lắp đặt khôi phục hoạt động đầu đốt khởi động 2 trong 1 (I-SUB) lò khí hóa than shell xưởng Tạo khí - Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 
	KS. Nguyễn Đức Anh
	Công ty Cổ phần Phâm đạm và Hóa chất Hà Bắc
Trần Nguyên Hãn, P. Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
	Khuyến khích 



	14


	Thiết kế chế tạo cơ cấu nối giáp mối đa tác dụng dùng cố định, định kích thước, nối đường ray mỏ và giá đỡ, sử dụng cho toa xe có lắp cơ cấu chống lật" (Cỡ đường ray 600, 900 mm). Gọi tắt là: Bộ nối giáp mối đường ray
	KS. Trần Đức Thọ
	Viện Cơ khí Năng lượng và mỏ - Vinacomin

565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội
	Khuyến khích 
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DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐOẠT GIẢI HỘI THI LẦN THỨ 18 (2024 - 2025)


Lĩnh vực: Nông lâm ngư nghiệp và Môi trường
	TT
	Tên giải pháp dự thi
	Tác giả
	Địa chỉ
	Đoạt giải

	1


	Sáng chế dây chuyền chế biến CHOCOLATE và CA CAO hoàn chỉnh, chuyển giao công nghệ đồng hành phát triển ngành chế biến sâu CA CAO Việt Nam 
	KS. Nguyễn Hồng Huy
	Công ty TNHH SÔ CÔ LA HALLELU

64/3 Ngô Chí Quốc, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh


	Nhất



	2


	Ứng dụng chế phẩm sinh học phân giải độc tố trong đất và phòng, trị bệnh cho cây ănquả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
	ThS. Nguyễn Ngọc Thành
	Số 14 tổ 18 ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện cái Bè, tỉnh Tiền Giang (nay là ấp Bình, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp)
	Nhì



	3


	Phát triển xử lý nước ứng dụng công nghệ pin điện hóa DIVON hướng đến mục tiêu Net Zero 2050
	TS. Đinh Viết Cường
	Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
Số 26 Vườn Hồ 2, Cự Khối, Long Biên, Hà Nội
	Nhì



	4


	Nghiên cứu, tuyển chọn các giống lúa chất lượng gạo ngon theo hướng thảo dược tại tỉnh Lào Cai 
	ThS. Hà Văn Quang
	Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai 
Tổ 32 Cốc Lếu, P. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	Ba



	5


	Nghiên cứu thu hồi cacsbon và kẽm ô xít trong xỉ thải của hệ thống lò quay luyện bột ô xít kẽm 60%Zn tại các phân xưởng luyện kim thuộc TKV
	KS. Đỗ Quốc Hương
	Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
	Ba



	6


	Sáng chế lò đốt sinh khối ứng dụng trong chế biến  và sản xuất chè xanh 
	CN. Triệu Đức Luyện
	Hợp tác xã Thái Nguyên TOTA

Xóm Chiềng, Xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên


	Ba



	7


	Nghiên cứu và phát triển nước uống lên men DOZA KOMBUCHA từ mầm giá đỗ sạch, vỏ đỗ xanh và cỏ ngọt
	TS. Đỗ Ngọc Chung 
	Công ty CP Sản xuất và Thương mại giá đỗ tiến sĩ
283 Phố Khương Trung, P.Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
	Ba



	8


	Giải pháp quan trắc tự động phục vụ vận hành điều tiết hệ thống trước ảnh hưởng của xâm nhập mặn
	ThS. Vũ Thị Toán 
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

385 Hoàng Thiết Tâm (tỉnh lộ 360), thôn Văn Tràng 1, Xã An Lão, TP. Hải Phòng
	Khuyến khích 



	9


	Mô hình kinh tế tuần hoàn từ nông trại, nhà máy đến kinh doanh doanh sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan - Tây Ninh (Doanh nghiệp KH&CN)
	Bà Bùi Thị Phương Thùy
	Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan

Tổ 6, Ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh
	Khuyến khích 



	10


	Đánh giá khả năng đối kháng của một số chủng xạ khuẩn đối với nấm Fusarium moniliforme trong điều kiện nhà lưới
	ThS. Võ Duy Hoàng 
	Trường Đại học Đồng Tháp 

783 Phạm Hữu Lầu, P. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Khuyến khích 



	11


	Xây dựng quy trình chế biến các sản phẩm từ cam sành theo xu hướng kinh tế tuần hoàn
	Bà Nguyễn Tố Mai 
	Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp 

259 Thiên Hộ Dương, P. Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Khuyến khích 



	12


	Đầu tư dây chuyền sản xuất trà xanh, hồng trà đạt tiêu chuẩn chất lượng OCOP 5 sao phục vụ xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho đồng bào tại khu vực xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang
	CN. Triệu Tạ Hin
	Hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ 

Thôn Làng Giang, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (cũ), nay là xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang
	Khuyến khích 

	13

	Xây mô hình nuôi cá rô phi đơn tính (Oreochromis niloticus) bán công nghiệp kết hợp tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo hướng bền vững, giảm chi phí và thích ứng với biến đổi khí hậu
	ThS. Lê Kim Yến 
	Trung tâm Khuyến nông Cà Mau

Số 155 Đường Lý Thường Kiệt, Khóm 15, P. Tân Thành, tỉnh Cà Mau
	Khuyến khích 

	14
	Giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong tiêu thụ điện tại khu đô thị với nhà máy điện ảo sử dụng hệ thống lưu trữ phân tán quy mô siêu nhỏ tối ưu năng lượng tái tạo theo thời gian thực 
	TS. Trần Tuấn Anh 
	Công ty TNHH Năng lượng Solano Việt Nam (Solano Energy)

Số 18/7/6 Đường số 4, Khu phố 2, P. An Khánh, TP. HCM
	Khuyến khích 


	
	LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 


DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐOẠT GIẢI HỘI THI LẦN THỨ 18 (2024 - 2025)


Lĩnh vực: Vật liệu hóa chất và năng lượng

	TT
	Tên giải pháp dự thi
	Tác giả
	Địa chỉ
	Đoạt giải

	1
	Nghiên cứu công nghệ xây dựng nhà lắp ghép bằng các cấu kiện bê tông đúc sẵn
	KS. Nguyễn Xuân Thủy
	Công ty Cổ phần thiết kế và phát triển công nghệ xây dựng SPAN

Tổ 3, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Nhất

	2
	Thay thế nguồn phát xạ điện tử trên thiết bị kiểm tra tấm vi kênh bằng sợi vonfram
	KS. Đỗ Minh Đức
	Nhà máy Z181, Tổng Cục CNQP - Bộ Quốc phòng 
27 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 
	Nhì

	3
	Công nghệ sản xuất và ứng dụng sơn nano đa chức năng cho các công trình xây dựng và kiến trúc 
	GS.TS. Thái Hoàng
	Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phòng 501 Nhà A12, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
	Nhì

	4
	Nghiên cứu thiết lập và áp dụng dung dịch khoan gốc nước mới PRO-DRIL có khả năng ức chế trường nở sét cao, phức tạp, nhiệt đội cao, áp suất cao
	ThS. Lê Văn Công
	Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC)
Số 35 đường 30/4, P. Tam Thắng, TP. HCM 
	Ba

	5
	Giải pháp kỹ thuật chống đứt dây bọc trên lưới điện trung áp 
	ThS. Trần Xuân Hảo
	Công ty Điện lực Tuyên Quang 

Đường Lê Lợi, Tổ dân phố Hưng Thành 8, P. An Tường, tỉnh Tuyên Quang 
	Ba

	6
	Nghiên cứu, đổi mới công nghệ gia công tầng lót trong lốp TBR theo công nghệ dán nóng
	KS. Nguyễn Ngọc Bình
	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng; Lô G, Tạ Quang Bửu, P Hải Vân, Đà Nẵng
	Ba

	7
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị hỗ trợ định vị điểm chạm chập dây sau công tơ
	ThS. Trương Minh Tú
	Công ty Điện lực Đà Nẵng, 35 Phan Đình Phùng, Hải Châu, Đà Nẵng
	Ba

	8
	Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phương pháp lồng ống (Packoff tubing) để làm kín điểm hở ống khai thác và tối ưu hóa điểm bơm khí cho các giếng gaslift
	TS. Nguyễn Thạc Hoài Phương
	Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

105 Lê Lợi, P. Vũng Tàu, TP. HCM 
	Khuyến khích

	9
	Ứng dụng vi sinh trong sản xuất mật ong lên men với nước ép khóm (Dứa) tại cơ sở eTram _ Mật ong lên men e Tram
	CN. Châu Thị Hồng Thơ
	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau 
	Khuyến khích

	10
	Phát triển phương pháp phân tích hàm lượng clo hữu cơ nhằm chủ động kiểm soát chất lượng nguyên liệu phân xưởng RFCC
	CN. Trần Thị Khánh Linh
	Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn 

Xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi 
	Khuyến khích

	11
	Cải tiến phương pháp phân tích Asen, Atimon (EPA 200.7&1311) trong xúc tác mẫu RFCC nhằm cung cấp kết quả kịp thời, chính xác, góp phần tối ưu công tác quản lý, vận hành NMLD Dung Quất 
	ThS. Võ Tấn Phương
	Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn 

Xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi 
	Khuyến khích

	12
	Nghiên cứu và triển khai thực hiện các giải pháp sản xuất để xuất thẳng các sản phẩm NPK bón thúc: NPK 12-5-10, NPK 12-3-10, NPK12-3-13 trên dây chuyền công đoạn thùng quay dùng hơi nước vê viên, tạo hạt sấy khô tại Dây chuyền NPK 4
	ThS. Phạm Thanh Tùng
	Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Khu Phương Lai, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 
	Khuyến khích

	13
	Nghiên cứu, chế tạo thiết bị giám sát, tính toán nhiệt độ dầu và nhiệt độ sứ đầu vào trong thí nghiệm máy biến áp
	KS. Dương Ngọc Quốc
	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPCETC)- Tổng Công ty Điện lực miền Trung- Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	Khuyến khích

	14
	Nghiên cứu thiết kế, thi công sản xuất lốp xe con (PCR) trên nền tảng công nghệ sản xuất lốp tải nhẹ bán thép (LTR)
	KS. Nguyễn Huy 
Cường
	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, Lô G, đường Tạ Quang Bửu, Hải Vân, Đà Nẵng
	Khuyến khích


	
	LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 


DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐOẠT GIẢI HỘI THI LẦN THỨ 18 (2024 - 2025)


Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo 

	TT
	Tên giải pháp dự thi
	Tác giả
	Địa chỉ
	Đoạt giải

	1
	Giải pháp sử dụng năng lượng CO2  hóa lỏng tạo nổ nhiều lần cho lựu đạn LĐT - 15 phục vụ huấn luyện, giáo dục đào tạo trong Quân đội 
	ThS. Đoàn Văn Dũng
	Bộ môn Thuật phóng và Điều khiển hỏa lực, Khoa Vũ khí – Học viện Kỹ thuật quân sự

Số 236 Hoàng Quốc Việt, Cồ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
	Nhất


	2
	Kiến tạo không gian học tập lịch sử tương tác đa chiều: Tích hợp công nghệ VR,AR và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học môn lịch sử cấp trung học phổ thông 
	CN. Nguyễn Thu Quyên
	Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương
Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Bình, tỉnh Hải Dương
	Nhì


	3
	Bộ dụng cụ thí nghiệp Tổng hơp lực, Moment lực dùng trong dạy học tìm tòi khám phá 
	ThS. Nghiên Hồng Trung
	Trường THPT Quốc Oai

Huyện Quốc Oai, Hà Nội 
	Nhì



	4
	Một số giải pháp xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học áp dụng phương pháp giáo dục STEAM theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại trường mầm non Khánh Dương
	ThS. Hà Thị Tâm
	Trường Mầm non Khánh Dương

Xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
	Ba


	5
	Thiết kế và triển khai hệ thống học liệu số thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy Sinh học THPT theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018
	ThS. Dương Thị Thu Hà
	Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa

Số 34, ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 
	Ba


	6
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thông minh 
	ThS. Bùi Viết Chung
	Trường THCS Nhân Chính

Số 17 Ngõ 134, Phố Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 
	Ba


	7
	Nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy hiệu quả chủ đề Nghề nghiệp STEM ở tỉnh Ninh Bình - Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 9
	ThS. Phạm Hồng Minh
	Trường THCS Thị trấn Yên Ninh Số 55A, đường Hồng Tiến, thôn 8, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
	Ba



	8
	IOT ROBOT
	ThS. Trần Thanh Toàn
	Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp 

259 Thiên Hộ Dương, P. Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
	Khuyến khích 



	9
	Đồ dùng gỗ đa năng phát triển trí tuệ và thể chất cho trẻ Mầm non
	CN. Phạm Thị Ngọc Oanh
	Trường Mầm non Trúc Đào

20 Lý Tự Trọng Đà Nẵng 
	Khuyến khích 



	10
	Thiết bị SmartBioCab - tủ cấy sinh học cấp 1 phục vụ đào tạo và nghiên cứu cơ bản 
	TS. Lê Thị Như Thảo
	Trường Đại học Tiền Giang 

119 Ấp Bắc, P.5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
	Khuyến khích 



	11
	Bộ giáo trình, cẩm nang, phim phóng sự và phim tư liệu quảng bá mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	PGS.TS Vũ Văn Viện
	Khoa Du lịch – Trường Đại học Hạ Long 

Số 258 phường Bạch Đằng, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Khuyến khích 



	12
	Nghiên cứu thiết kế và chế tạo Robot chẩn đoán và phân loại lỗi trong dây chuyền sản xuất board mạch điện tử 
	TS. Nguyễn Vĩnh Thụy
	Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên 

666 đường 3/2, P. Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên 
	Khuyến khích 



	13
	Thiết kế thi công mô hình kho lạnh sử dụng chu trình ghép tầng 
	ThS. Trần Thanh Tú
	Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ 

57 Cách mạng Tháng 8, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ


	Khuyến khích 



	14
	Chatbot: Trợ lý học tập AI 
	CN. Hoàng Vân Trang
	Trường THCS Nguyễn An Ninh 

01 Nguyễn Văn Cừ, P. Tam Thắng, TP.HCM
	


	
	LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 


DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐOẠT GIẢI HỘI THI LẦN THỨ 18 (2024 - 2025)


Lĩnh vực: Cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải
(Kèm theo QĐ Số: 1107/QĐ-LHH ngày 29/12/2025)
	TT
	Tên công trình
	Danh sách tác giả
	Đơn vị
	Đoạt giải

	
	
	Họ và tên
	Năm

sinh
	%
	Chức vụ
	
	

	1
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệt thiết bị tự động hóa quá trình sấy, khử sắt, cấp liệu trong dây chuyền sản xuất thuốc phóng keo balistic
	Thiếu tá. ThS. Đào Văn Vượng
Trung tá. ThS. Hoàng Trung Kiên

Thiếu tá.ThS. Hoàng Trọng Huy

Thiếu tá. KS. Mai Hồng Quân
	1990
1983

1991

1987
	35
25

20

20
	Chủ nhiệm
Đồng CN

Đồng CN 

Cộng sự 
	Viện Thuốc phóng Thuốc nổ, TCCNQP

192 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
	Nhất

	2
	Phương án bơm lấp cát vết chân cũ của giàn khoan tự nâng ở độ sâu nước (-) 120.50m phục vụ kế hoạch cập giàn khoan tự nâng "Tam Đảo-02" vào giàn BK.TNG để khoan và sửa giếng 
	ThS. Lưu Anh Tuấn
KS. Phạm Thanh Bình 

KS. Đỗ Văn Đài 

KS. Trần Duy Hải 
	1977
1973

1984

1984
	30
25

25

20
	Chủ nhiệm 
Đồng CN 

Đồng CN 

Cộng sự 
	Viện nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí Biển, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

105 Lê Lợi, P. Vũng Tàu, TP. HCM 


	Nhì

	3
	Nghiên cứu , thiết kế, chế tạo day truyện tự động phun sơn lựu đạn
	Thiếu tá. KS. Trần Văn Tiệp
Thiếu tá. Nguyễn Đức Phú

Đại úy Đỗ Văn Chuyện
	1988
1987

1992
	50
25

25
	Chủ nhiệm 
Đồng CN 

Đồng CN 
	Phân xưởng gia công cơ khí đạn A3 – Nhà máy Z115, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Xóm Thái Sơn 2, Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên
	Nhì 

	4
	Thiết kế, chế tạo hộp nối cáp điện ngầm, thay thế các hộp nối cáp điện ngầm mua của hãng, cho nhiều loại cáp điện ngầm, nhiều cáp điện áp và có điện áp làm việc tới 35KV. Song song nghiên cứu các giải pháp tăng cường chống nước và giảm thời gian thi công hộp nối cáp 
	ThS. Đặng Trọng Phương
KS. Lương Minh Tuấn 

KS. Trần Anh Tuấn 

KS. Nguyễn Huy Hoàng 

KS. Bùi Hải Nam 

KS. Thân Hữu Trường 
	1976
1984

1972

1995

1972

1983
	25
20

20

15

10

10


	Chủ nhiệm
Đồng CN 

Đồng CN 

Cộng sự 

Cộng sự 

Cộng sự 
	Xí nghiệp Cơ điện, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
	Ba

	5
	Hệ thống phục hồi chức năng sử dụng công nghệ thực tế áo có xúc giác
	TS. Mạc Thị Thoa

ThS. Nguyễn Xuân Thuận

ThS. Trương Công Tuấn 

TS. Lý Hoàng Hiệp 

CN. Mai Bá Nghĩa

CN. Tăng Hoàng Đức

CN. Lê Đức Anh

CN. Phùng Hải Dương 

CN. Phạm Khắc Toản 

CN. Đỗ Hoàng Tùng
	1984
1989

1986

1991

2003

2003

2003

2003

2003

2003
	20
10

10

10

10

10

10

10

5

5
	Chủ nhiệm
Đồng CN

Đồng CN

Cộng sự

Cộng sự

Cộng sự

Cộng sự

Cộng sự

Cộng sự

Cộng sự
	Đại học Bách Khoa Hà Nội 

M713, Tòa nhà C7, Trường Cơ khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội 
	Ba

	6
	Giải pháp xử lý hình ảnh bàng AI cải tiến robot thường thành robot thong minh và kiểm tra chất lượng tự động trong nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao 
	KS. Nguyễn Hoàng Kiên
KS. Lê Xuân Tú

KS. Nguyễn Hoàng Khôi

KS. Trần Huỳnh Đức 

KS. Đỗ Đức Thắng 

KS. Hoàng Anh Dũng 

KS. Nguyễn Minh Tuấn
	1981
1994

1971

1994

1991

1982

2002
	25
20

15

15

15

5

5
	Chủ nhiệm
Đồng CN 

Đồng CN 

Cộng sự 

Cộng sự 

Cộng sự 

Cộng sự 
	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
87 – 89 Hạ Đình, P. Khương Đình, Hà Nội 
	Ba

	7
	Nghiên cứu nâng cao công suất và nâng cấp phần mềm điều khiển máy lý trình lốp xe máy để kiểm tra độ bền lốp cho lốp GOLF, ATV, lốp xe đạp đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm tra lốp
	KS. Phan Hữu Thành
KS. Đoàn Văn Minh 

KS. Đoàn Ngọc Thảo 
	1986
1979

1975
	40
30

30
	Chủ nhiệm 
Đồng CN 

Đồng CN 
	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P Hải Vân, Đà Nẵng. 
	Ba

	8
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình thí nghiệm ổn định góc nghiêng UAV dạng QUADROTOR
	ThS. Lê Hữu Toàn
ThS. Phạm Phú Thịnh 

Ks. Lê Hoàng Anh 

ThS. Lê Minh Cường 
	1989
2003

1983

1996
	40
20

20

20
	Chủ nhiệm 
Đồng CN 

Đồng CN 

Cộng sự 
	Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
73 Nguyễn Huệ, phườn Long Châu, Vĩnh Long
	Khuyến khích 

	9
	Máy kéo bánh xích 
	KS. Phan Tấn Bện

	1963
	100
	
	Công ty TNHH MTV Cơ khí nông nghiệp Phan Tấn 
Ấp 5, Xã Mý Qúy, Đồng Tháp 
	Khuyến khích

	10
	Nghiên cứu chế tạo dây chuyền sản xuất gạch không nung công nghệ thủy lực, phục vụ thị trường gạch không nung tại Việt Nam và xuất khẩu
	ThS. Hồ Xuân Vinh
KS. Hồ Sỹ Cầu 

KS. Hoàng Nguyên Dung 

KS. Cao Văn Phan 
	1987

1984

1992

1994
	30

26

22

22


	Chủ nhiệm
Đồng CN

Cộng sự 

Cộng sự 
	Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu 

Thôn 6, Xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An 
	Khuyến khích

	11
	Sáng chế máy cày 3 chức năng năm 2024 - 2025
	Ông Nguyễn Văn Rô
Ông Nguyễn Bảo Trong 

Ông Biện Thanh Lâm 
	1963
1992

1977
	50
25

25
	Chủ nhiệm
Cộng sự 

Cộng sự 
	Ấp Giá Ngự, Xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau 
	Khuyến khích

	12
	Biện pháp trượt máy đào TBM qua ga bằng hệ bánh xe (Trolley) và hệ kẹp (Clamp) Thuộc dự án Tuyến đường sắt dô thị thí điểm TP. Hà Nội  đoạn Nhổn - Ga đường sắt Hà Nội 
	ThS. Trần Đức Tuấn
	1984
	100
	Chủ nhiệm
	Công ty Cổ phần FECON 

Tầng 15 Tpháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, P. Từ Liêm, TP. Hà Nội
	Khuyến khích

	13
	Thiết kế, chế tạo, sửa chữa và lắp đặt khôi phục hoạt động đầu đốt khởi động 2 trong 1 (I-SUB) lò khí hóa than shell xưởng Tạo khí - Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 
	KS. Nguyễn Đức Anh
KS. Bùi Tiến Sỹ

KS. Nguyễn Văn Xuân 

KS. Trần Hữu Tuyên  
	1974
1986

1991

1996
	35
25

20

20
	Chủ nhiệm 
Cộng sự 

Cộng sự 

Cộng sự 
	Công ty Cổ phần Phâm đạm và Hóa chất Hà Bắc
Trần Nguyên Hãn, P. Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
	Khuyến khích

	14
	Thiết kế chế tạo cơ cấu nối giáp mối đa tác dụng dùng cố định, định kích thước, nối đường ray mỏ và giá đỡ, sử dụng cho toa xe có lắp cơ cấu chống lật" (Cỡ đường ray 600, 900 mm). Gọi tắt là: Bộ nối giáp mối đường ray
	KS. Trần Đức Thọ

KS. Bùi Tiến Sỹ

KS. Nguyễn Văn Xuân 

KS. Trần Hữu Tuyên  
	1974

1986

1991

1996
	35

25

20

20
	Chủ nhiệm 

Cộng sự 

Cộng sự 

Cộng sự 
	Viện Cơ khí Năng lượng và mỏ - Vinacomin

565 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Hà Nội
	Khuyến khích


	
	LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 


DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐOẠT GIẢI HỘI THI LẦN THỨ 18 (2024 - 2025)


Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo 

(Kèm theo QĐ Số: 1107/QĐ-LHH ngày 29/12/2025)
	TT
	Tên công trình
	Danh sách tác giả
	Đơn vị
	Đoạt giải

	
	
	Họ và tên
	Năm

sinh
	%
	Chức vụ
	
	

	1
	Giải pháp sử dụng năng lượng CO2  hóa lỏng tạo nổ nhiều lần cho lựu đạn LĐT - 15 phục vụ huấn luyện, giáo dục đào tạo trong Quân đội 
	Trung tá. ThS. Đoàn Văn Dũng
Đại tá.PGS.TS. Nguyễn Hải Minh 

Đại tá.PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng 
Trung tá ThS. Ngô Văn Quảng 
Thiếu tá ThS. Đinh Minh Đức 
	1988

1975

1978

1985

1988
	25

23

22

20

10
	Chủ nhiệm

Đồng CN 

Đồng CN 

Cộng sự 

Cộng sự
	Học viện Kỹ thuật quân sự

Số 236 Hoàng Quốc Việt, Cồ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
	Nhất

	2
	Kiến tạo không gian học tập lịch sử tương tác đa chiều: Tích hợp công nghệ VR,AR và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học môn lịch sử cấp trung học phổ thông 
	TS. Nguyễn Thu Quyên
CN. Nguyễn Thanh Thủy

CN. Nguyễn Đức Anh 


	1983

1973

2008
	55

25

20
	Chủ nhiệm 

Đồng CN 

Đồng CN
	Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi

Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Bình, tỉnh Hải Dương 


	Nhì

	3
	Bộ dụng cụ thí nghiệp Tổng hơp lực, Moment lực dùng trong dạy học tìm tòi khám phá 
	ThS. Nghiên Hồng Trung

	1979
	100
	Chủ nhiệm
	Trường THPT Quốc Oai

Huyện Quốc Oai, Hà Nội 
	Nhì 

	4
	Một số giải pháp xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học áp dụng phương pháp giáo dục STEAM theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại trường mầm non Khánh Dương
	ThS. Hà Thị Tâm
ThS. Bùi Thị Thu Hiền 

CN. Nguyễn Thị Hằng 

ThS. Trương Văn Hưng 

CN. Mai Thị Thu Hương 
	1984
1984

1981
1985

1982
	20

20

20

20

20


	Chủ nhiệm

Đồng CN 

Đồng CN 

Cộng sự 

Cộng sự 
	Trường Mầm non Khánh Dương

Xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Đảng ủy xã Yên Mô, Ninh Bình 
Trường MN Yên Phú, Ninh Bình
MTTQ xã Yên Mô, Ninh Bình

Trường MN Yên Nhân, Ninh Bình   
	Ba

	5
	Thiết kế và triển khai hệ thống học liệu số thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy Sinh học THPT theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018
	ThS. Dương Thị Thu Hà
	1985
	100
	Chủ nhiệm
	Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa

Số 34, ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 
	Ba

	6
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thông minh 
	ThS. Bùi Viết Chung
	1986
	100
	Chủ nhiệm
	Trường THCS Nhân Chính

Số 17 Ngõ 134, Phố Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 
	Ba

	7
	Nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy hiệu quả chủ đề Nghề nghiệp STEM ở tỉnh Ninh Bình - Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 9
	ThS. Phạm Hồng Minh
ThS. Phan Văn Trình 

ThS. Vũ Ngọc Hạnh

 ThS. Phạm Tiến Dũng 

CN. Trần Ngọc Tân 
	1982

1981

1982

1977

1976
	20

20

20

20

20
	Chủ nhiệm 

Đồng CN

Đồng CN 

Cộng sự 

Cộng sự  


	Trường THCS Thị trấn Yên Ninh Số 55A, đường Hồng Tiến, thôn 8, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình 

UBND xã Khánh Trung 
	Ba

	8
	IOT ROBOT
	ThS. Trần Thanh Toàn
	1983
	100
	Chủ nhiệm
	Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp 

259 Thiên Hộ Dương, P. Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
	Khuyến khích 

	9
	Đồ dùng gỗ đa năng phát triển trí tuệ và thể chất cho trẻ Mầm non
	CN. Phạm Thị Ngọc Oanh
	1979

1982
	60

40
	Chủ nhiệm 

Đồng CN
	Trường Mầm non Trúc Đào

20 Lý Tự Trọng Đà Nẵng 
	Khuyến khích

	10
	Thiết bị SmartBioCab - tủ cấy sinh học cấp 1 phục vụ đào tạo và nghiên cứu cơ bản 
	TS. Lê Thị Như Thảo
	1985
	100
	Chủ nhiệm
	Trường Đại học Tiền Giang 

119 Ấp Bắc, P.5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
	Khuyến khích

	11
	Bộ giáo trình, cẩm nang, phim phóng sự và phim tư liệu quảng bá mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	PGS.TS Vũ Văn Viện
TS. Bủi Thu Thủy 

ThS. Nguyễn Thúy Lan

ThS. Hà Thị Hương 

ThS. Phạm Xuân Tùng 

ThS. Lê Minh Quyết 
	1978
1979

1083

1986

1983

1983
	40
20

10

10

10

10
	Chủ nhiệm

Cộng sự 

Cộng sự 

Cộng sự 

Cộng sự 

Cộng sự
	Trường Đại học Hạ Long 

Số 258 phường Bạch Đằng, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Khuyến khích

	12
	Nghiên cứu thiết kế và chế tạo Robot chẩn đoán và phân loại lỗi trong dây chuyền sản xuất board mạch điện tử 
	TS. Nguyễn Vĩnh Thụy
CN. Nguyễn Văn Chí 

CN. Vũ Văn Qúy 

CN. Dương Đức Cường 
	1979

1977

2002

2002
	25

25

25

25


	Chủ nhiệm

Đồng CN

Đồng CN

Cộng sự
	Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên 

666 đường 3/2, P. Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên 
	Khuyến khích

	13
	Thiết kế thi công mô hình kho lạnh sử dụng chu trình ghép tầng 
	ThS. Trần Thanh Tú
CN. Lê Thanh Tuyền 

CN. Trần Thanh Tùng 

CN. Cao Thị Hồng Tho 

CN. Nguyễn Văn Phảnh 
	1976

1977

1989

1979

1995
	30

20

20

10

20
	Chủ nhiệm 

Đồng CN 

Đồng CN 

Cộng sự

Cộng sự 
	Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ 

57 Cách mạng Tháng 8, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ


	Khuyến khích

	14
	Chatbot: Trợ lý học tập AI 
	CN. Hoàng Vân Trang
CN. Nguyễn Thị Sông Thương 

CN. Nguyễn Thị Thùy Dung 

CN. Nguyễn Thị Hằng 
	1988

1977

1986

1985
	25

25

25

25
	Chủ nhiệm 

Đồng CN

Cộng sự 

Cộng sự 
	Trường THCS Nguyễn An Ninh 

01 Nguyễn Văn Cừ, P. Tam Thắng, TP.HCM
	Khuyến khích


